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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 231_DLK0500 

Tên học phần: NGHỀ LUẬT SƯ 

Mã nhóm lớp học phần: 231_DLK0500_02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

Cách thức nộp bài phần tự luận:  

 - Sinh viên làm bài bằng cách đánh máy (gõ) phần chữ nội dung làm bài trực tiếp trên 

khung trả lời của hệ thống thi. 

 - Sinh viên được phép sử dụng văn bản quy phạm pháp luật, sách tài liệu tham khảo 

BẰNG TÀI LIỆU IN GIẤY khi làm bài thi. 

ĐỀ 03 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (03 điểm) 

Luật sư không được gợi ý, đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản hoặc lợi ích khác 

cho luật sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư. 

A. Quy tắc 9 

B. Quy tắc 8 

C. Quy tắc 6 

D. Quy tắc 11 

ANSWER: A 

 

Luật sư phải từ chối tiếp nhận thực hiện dịch vụ khi khách hàng thông qua người khác yêu 

cầu luật sư mà luật sư biết rõ người này có biểu hiện lợi dụng tư cách đại diện cho khách 

hàng để mưu cầu lợi ích không chính đáng làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách 

hàng. 

A. Quy tắc 11 

B. Quy tắc 9 

C. Quy tắc 6 

D. Quy tắc 13 

ANSWER: A 
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Luật sư không được phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, sức 

khỏe, khuyết tật, tình trạng tài sản của khách hàng khi tiếp nhận vụ việc. Trường hợp biết 

khách hàng thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí thì luật sư thông báo cho họ biết. 

A. Quy tắc 10 

B. Quy tắc 7 

C. Quy tắc 8 

D. Quy tắc 5 

ANSWER: A 

 

Luật sư không được thông tin trực tiếp cho khách hàng hoặc dùng lời lẽ, hành vi ám chỉ để 

khách hàng biết về mối quan hệ cá nhân của luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác nhằm mục đích gây niềm 

tin với khách hàng về hiệu quả công việc hoặc nhằm mục đích bất hợp pháp khác. 

A. Quy tắc 9 

B. Quy tắc 5 

C. Quy tắc 7 

D. Quy tắc 2 

ANSWER: A 

Luật sư phải từ chối tiếp nhận vũ việc khi có căn cứ rõ ràng xác định khách hàng đã cung 

cấp chúng cứ giả hoặc yêu cầu của khách hàng trái đạo đức, vi phạm điều cấm của pháp luật. 

A. Quy tắc 11 

B. Quy tắc 7 

C. Quy tắc 9 

D. Quy tắc 5 

ANSWER: A 

Luật sư không được hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm 

ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của luật sư. 

A. Quy tắc 9 

B. Quy tắc 5 

C. Quy tắc 7 

D. Quy tắc 3 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1 (2 điểm) Thực hiện kỹ năng hỏi trong tư vấn theo tình huống sau đây:  
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 Ông Phạm Hải đến văn phòng luật nhờ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp để đầu 

tư kinh doanh. 

Hỏi:  

(1.1)- Luật sư cần hỏi những nội dung trọng tâm nào? 

(1.2)- Luật sư cần kiểm chứng/xác nhận lại những thông tin cần thiết gì?  

Đáp án Câu 1:  

(1.1)- Luật sư cần hỏi những nội dung trọng tâm sau 

(0,25 điểm) Hỏi về loại hình doanh nghiệp mà khách hàng muốn thành lập? 

(0,25 điểm) Hỏi về dự thảo tên của doanh nghiệp? 

(0,25 điểm) Hỏi về quy mô vôn đầu tư thành lập doanh nghiệp? 

(0,25 điểm) Hỏi về số thành viên/cổ đông sáng lập dự kiến? 

(0,25 điểm) Hỏi về ngành nghề kinh doanh mà khách hàng dự định đầu tư kinh doanh? 

(0,25 điểm) Hỏi xác định địa chỉ trụ sở dự kiến của doanh nghiệp? 

 (1.2)- Luật sư cần xác nhận/kiểm chứng lại những thông tin  

(0,25 điểm) Yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ nhân thân (Căn cước công chiếu/ Hộ 

chiếu) của các thành viên/cổ đông sáng lập và tỷ lệ góp vốn của họ.  

(0.25 điểm) Yêu cầu khách hàng xác định lại quy mô vốn, ngành nghề và loại hình 

doanh nghiệp muốn thành lập.   

Câu 2 (2 điểm) Thực hiện kỹ năng tư vấn soạn thảo hợp đồng cho vụ việc pháp lý sau:  

Công ty TNHH thương mại Hùng Dũng (gọi tắt là Công ty Hùng Dũng) dự định đàm 

phán ký kết với Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên (gọi tắt là Công ty Hà Tiên) một hợp đồng. 

Theo nội dung ký kết dự kiến, phía Công ty Hùng Dũng sẽ là bên nhận tiêu thụ, bán các sản 

phẩm xi măng mang thương hiệu “Holcim” của Công ty Hà Tiên và phía Công ty Hà Tiên 

sẽ trả khoản chi phí hoa hồng là 8 % trên tổng doanh số bán được hàng tháng cho Công ty 

Hùng Dũng. Do không am hiểu về pháp luật hợp đồng, Công ty Hùng Dũng muốn nhờ luật 

sư tư vấn, thực hiện về các nội dung liên quan đến hợp đồng dự kiến ký kết như sau:    

(i)- Tên gọi của hợp đồng; 

(ii)- Luật áp dụng cho hợp đồng; 

(iii)- Các điều khoản cơ bản của hợp đồng. 

Đáp án Câu 2:  

(i)- Tên gọi của hợp đồng; 

(0,5 điểm) Hợp đồng giao đại lý 

 (ii)- Luật áp dụng cho hợp đồng; 

 (0,25 điểm) Luật Thương mại năm 2005 

(0,25 điểm) Bộ luật Dân sự năm 2015 
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(iii)- Các điều khỏan cơ bản của hợp đồng. 

(0.25 điểm) Điều khoản về đối tượng sản phẩm giao đại lý (đặc tính, công dụng, số lượng, 

chất lượng) 

(0.25 điểm) Điều khoản về giá giao đại lý/mức chiết khấu hoa hồng giao đại lý   

(0.25 điểm) Điều khoản về thời hạn giao đại lý và phạm vi địa lý giao đại lý. 

(0,25 điểm) Điều khoản về trách nhiệm và bồi thường nếu vi phạm về giá bán, vi phạm về 

bán hàng hóa cùng loại có tính cạnh tranh và trách nhiệm đổi trả hàng hóa sản phẩm 

không đạt quy cách chất lượng. 

Câu 3 (3 điểm): Thực hiện kỹ năng tư vấn, tranh tụng thông qua tình huống pháp lý 

sau đây   

Chị Huỳnh Anh đang dừng xe máy để đổ xăng tại một trạm xăng, lợi dụng lúc chị 

Anh mở cốp yên xe lấy ví trả tiền và mất cảnh giác, đối tượng Nguyễn Huy Khang đã lén 

lấy 01 điện thoại Iphone 10 trị giá 8 triệu đồng trong cốp xe và bỏ chạy, nhân viên trạm xăng 

phát hiện hô hoán làm chị Anh giật mình té và bị gãy tay thương tật 16 %. 

 Viện kiểm sát truy tố Khang về tội cướp giật tài sản theo khoản 1 Điều 171 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 và về trách nhiệm dân sự yêu cầu Khang bồi thường chi phí khám 

điều trị thương tật cho chị Anh 20 triệu đồng. 

(i)- Nếu là luật sư bào chữa cho Khang trong vụ án này. Bạn cần chuẩn bị xây 

dựng những luận điểm tranh luận nào? 

(ii)- Trình bày ngắn gọn các luận chứng và luận cứ để lập luận, tranh luận bào 

chữa cho bị cáo Khang tại phiên tòa 

 

Đáp án Câu 3:  

(i)- Nếu là luật sư bào chữa cho Khang thì cần chuẩn bị những nội dung tranh 

luận sau 

 (0,5 điểm) Tranh luận về tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố đã đúng người đúng tội 

hay chưa? 

(0,5 điểm) Tranh luận về trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại vật chất (làm rõ nguyên 

nhân, mối quan hệ nhân quả, lỗi, thiệt hại)  

(ii)- Trình bày ngắn gọn lập luận và quan điểm tranh luận để bào chữa cho bị cáo 

Khang tại phiên tòa 

 

(0,5 điểm) Phân tích hành vi của bị cáo và cấu thành tội trộm cắp tài sản 

 

(0,5 điểm) Phân tích cấu thành tội cướp tài sản và so sánh với hành vi của Khang 

 

(0,5 điểm) Phân tích chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (mối quan hệ nhân 

quả, lỗi, thiệt hại thực tế xảy ra) 

 

(0,5 điểm) Phân tích hành vi của Khang và phân tích nguyên nhân chính làm bị hại gãy 

tay. 
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Ngày kiểm duyệt:  5/11/2023 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Ths. Đinh Lê Oanh 

 


